
 

 

 

 

Ngày 6 tháng 10 năm 2023 
 
Victor Negrete 
 Tôi là giám đốc bộ phận của Hiệp hội Chính phủ Nam California (SCAG) về Tăng trưởng 
Kinh tế Toàn diện. Vùng SCAG là Tổ chức Quy hoạch Đô thị, cơ quan quy hoạch vùng, bao 
gồm sáu quận, bao gồm Quận Cam và 191 thành phố ở Nam California. Trách nhiệm chính 
của chúng tôi là phát triển kế hoạch giao thông dài hạn và chiến lược cộng đồng bền vững 
của khu vực.  
 
Tiến sĩ Jesse Crete từ Trung tâm Xuất sắc Quận Cam đã thực hiện nghiên cứu để đưa ra 
một báo cáo rằng nhóm SCAG đang phát triển xung quanh việc mở rộng khả năng tiếp cận 
các công việc tốt ở Quận Cam cũng như các quận khác mà chúng tôi phục vụ. 
 
Jesse Ben-Ron 
 Chúng tôi hoàn toàn mong đợi rằng chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện đó và bỏ phiếu 
cho các ngành mà nhóm này sẽ tập trung vào khi chúng tôi nghĩ về chất xúc tác và tiến tới 
trong cuộc họp tiếp theo. Chúng tôi muốn cung cấp thêm một điểm dữ liệu và nếu bạn thấy 
trong phần một của kế hoạch khu vực, thì có một khối lượng công việc đáng kể từ Trung 
tâm.  
 
Tiến sĩ Jesse Crete 
 Tôi rất vinh dự được có mặt ở đây hôm nay cùng với đồng nghiệp của tôi, trợ lý giám đốc 
ông Jacob Poor. Chúng ta sẽ thảo luận về các ngành công nghiệp; phần nghề nghiệp trong 
đánh giá của chúng tôi đã được thực hiện trước đó và đã là một phần trong kế hoạch dự 
thảo của bạn. Phương pháp mà chúng tôi sử dụng rất giống nhau cho cả ngành nghề và 
ngành công nghiệp.  
 
Trung tâm Nghiên cứu Thị trường Lao động Xuất sắc được tài trợ bởi Hệ thống Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng Cộng đồng California. Chúng tôi đặc biệt là một phần của các trường cao 
đẳng cộng đồng nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động cho tất cả các chương trình 
giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp.   
 
Jacob Poore 
Trong đánh giá ngành của chúng tôi, chúng tôi đã kiểm tra tính ổn định của công việc trong 
thời kỳ Đại suy thoái và Đại dịch COVID-19, tập trung chủ yếu vào tiền lương do chi phí sinh 
hoạt cao ở Quận Cam và Nam California. Để được coi là một ngành tốt, nó đòi hỏi khả năng 
phục hồi trong cả thời kỳ suy thoái và thu nhập trung bình đáp ứng hoặc vượt qua tiêu 
chuẩn Mức lương đủ sống của MIT là 23,66 đô la một giờ cho một người lớn hoặc 25,57 đô 
la một giờ cho một gia đình. Từ cuộc kiểm tra của chúng tôi đối với 1000 ngành công 
nghiệp, chỉ có 14 ngành ổn định trong thời kỳ suy thoái được xác định tại Quận Cam. Triển 
lãm phân loại các ngành dựa trên số liệu thống kê việc làm năm 2005 của chúng. "Cơ sở 
năm 2021" nêu bật các địa điểm kinh doanh thực tế, trong khi chỉ số địa điểm minh họa mức 
độ tập trung việc làm, với chỉ số trên 1,0 cho thấy tỷ lệ việc làm tại địa phương cao hơn. 
Trong số 65 ngành công nghiệp ổn định trong cuộc Đại suy thoái ở Quận Cam, các công 
viên giải trí và câu lạc bộ, nhà kho không đáp ứng được các tiêu chuẩn về lương đủ nuôi 
sống gia đình. Tuy nhiên, các phòng thí nghiệm nha khoa đã đáp ứng được tiêu chí này với 
mức lương đáng khen ngợi. Bất chấp những thách thức, chẳng hạn như những thách thức 
mà các công viên giải trí phải đối mặt, các công ty bất động sản vẫn phát triển mạnh trong 
thời kỳ Suy thoái do Đại dịch COVID-19. Dữ liệu cơ sở của chúng tôi bắt nguồn từ các báo 
cáo gửi tới Cục Phát triển Việc làm và chính phủ liên bang. Hơn nữa, sau khi phân tích 1000 
ngành công nghiệp chi tiết ở Quận Cam duy trì sự ổn định trong cả hai thời kỳ suy thoái kinh 
tế, chỉ có 14 ngành được xác định là ổn định trong thời kỳ suy thoái. Những phát hiện này 
đưa ra một góc nhìn đa sắc thái hơn so với các ngành rộng hơn được thảo luận trong phân 



 

 

 

 

tích ban đầu của Tiến sĩ Robert Kleinhans. Đáng chú ý, Văn phòng Đại lý và Môi giới Bất 
động sản nổi lên như một lĩnh vực phát triển mạnh trong nhóm chọn lọc này. 
 
Linda DiMario 
 Có phân cụm giai đoạn tiếp theo nào không? Nói cách khác, đây là những bộ phận của một 
thiết bị y tế, hay đây là thứ mà chúng ta gọi là thiết bị y tế.  
Tiến sĩ Jesse Crete 
 Chúng tôi không đi sâu vào ngành này nhưng chúng tôi đã đi sâu vào các ngành nghề 
khác.  
 
Toni Symonds 
 Phân tích cụ thể này hoàn toàn không bao gồm các công ty không sử dụng lao động? 
 
Tiến sĩ Jesse Crete 
 Không, phân tích ngành của chúng tôi là hai phân tích riêng biệt. Tôi đang đề cập đến công 
việc ở cấp độ chi tiết mà Linda vừa yêu cầu. Ngành này đang xem xét các mã NAICS và các 
ngành cụ thể. Nó không chuyển điều đó trở lại công việc. 
 
Toni Symonds 
 Một số dữ liệu của EDD không phân biệt giữa bán thời gian và toàn thời gian và chúng tôi 
cho rằng trong thời kỳ suy thoái, sẽ có sự chuyển đổi từ toàn thời gian sang bán thời gian. 
Tôi hiểu rằng mức lương cao và khả năng đáp ứng các nhu cầu gia đình là những khái niệm 
cơ bản, nhưng tôi không biết điều đó. Tôi muốn hiểu các doanh nghiệp nhỏ phù hợp như 
thế nào.  
 
Tiến sĩ Jesse Crete 
 Vui lòng tham khảo phần ghi chú trong slide deck của chúng tôi hoặc bản PDF kèm theo để 
biết thông tin chi tiết. Đầu ra của dự án của chúng tôi là một bản slide, sau đó được chuyển 
đổi thành PDF để dễ đọc. Những ngành công nghiệp được xác định này được dự đoán sẽ 
phát triển mạnh trong tương lai. Phân tích này bắt đầu từ năm 2020 và được xem lại trong 
năm nay với báo cáo của chúng tôi có tiêu đề "Công việc kiên cường của chúng tôi" được 
xuất bản trên trang web của chúng tôi trước SCAG. Bằng cách sử dụng số liệu của 
California Insight thay vì MIT, chúng tôi đã xác thực phương pháp của mình từ ba năm 
trước và nhận thấy dự đoán của mình là chính xác. 
 
Jacob Poore 
 Nguồn dữ liệu mà chúng tôi sử dụng có tên là LightCast và đó là một công ty phân tích thị 
trường lao động. Một phần công việc họ làm là lấy dữ liệu chính thức của chính phủ nhưng 
cũng kết hợp các bộ dữ liệu khác nhau của chính phủ để đưa ra ước tính về những thứ như 
thống kê thất nghiệp. Ví dụ, những người tự kinh doanh cũng được đưa vào những ước tính 
này. 
 
Jesse Ben-Ron 
 Khi chúng tôi nghĩ về việc lựa chọn cụm ngành, điều đó không có nghĩa là chúng tôi chọn 
ngành mạnh nhất, đặc biệt khi nói đến chất xúc tác. Một số ngành có thể phù hợp hơn cho 
giai đoạn tiền phát triển so với các ngành khác hoặc chúng ta có thể xem xét những ngành 
nào có khả năng phục hồi kém nhất và cách chúng ta có thể làm cho chúng trở nên mạnh 
mẽ hơn.  
 
Toni Symonds 
 Điều tôi đề nghị là chúng ta nên xem xét tiêu đề và cách chúng ta mô tả mọi thứ. Tôi chắc 
chắn rằng cách tiếp cận dữ liệu của họ là chính xác nhưng chúng ta cần phải rõ ràng về 
cách diễn đạt. 
 



 

 

 

 

 
Tiến sĩ Jesse Crete 
 Tôi tin rằng Tiến sĩ Kleinhans đang xem xét cụ thể những ngành gặp phải những đợt suy 
thoái kinh tế đó và tôi tin rằng đó là một phần trong dự thảo báo cáo của bạn. Chúng tôi đã 
thực hiện một báo cáo tương tự với Tiến sĩ Kleinhans nhiều năm trước trong thời kỳ COVID. 
Ý tưởng là có được hai lăng kính khác nhau cho tác phẩm.  
 
Austin Lynch 
 Khi suy thoái xảy ra, các công viên giải trí đã phải đóng cửa nhưng các công nhân tại 
Disneyland vẫn được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian đó. Các công nhân 
của Knott's Berry Farm đã không gặp may vì họ không thuộc công đoàn. Đây là sự khác biệt 
lớn giữa đường cao tốc và đường thấp. Với tư cách là người quản gia, bạn có thể kiếm 
được 25 đô la tại Disney hoặc bạn có thể kiếm được 15,50 đô la tại một khách sạn không 
thuộc công đoàn. Đó là sự khác biệt có thể thay đổi cuộc sống và CERF có thể tạo ra sự 
khác biệt.  
 
Jesse Ben-Ron 
 Đây không phải là bộ bài mà chúng tôi sẽ đưa ra tất cả những quyết định này. Đây chỉ là 
một trong nhiều bộ dữ liệu mà bạn có thể xem, tham khảo và phân tích để đưa ra quyết định 
sáng suốt nhất có thể.  
 
Melanie Schlotterback  
Một số ngành giống như ngành tôi đang làm không được liệt kê ở đây. Chúng tôi cần đảm 
bảo rằng chúng tôi đang nắm bắt được nhóm ngành liên quan đến HRTC, cho dù đó là 
CBO, bộ lạc hay tổ chức phi lợi nhuận vì đó là những động lực chính trong chương trình 
này. Có một nghiên cứu về đền bù phi lợi nhuận dành riêng cho Nam California mà tôi nghĩ 
có thể cung cấp một số dữ liệu thú vị phù hợp với một số thông tin chúng ta thấy hôm nay.  
 
Jesse Ben-Ron 
 Vâng, tôi nghĩ chúng tôi rất muốn xem xét điều đó. Và một lần nữa, chúng tôi vẫn đang 
trong giai đoạn dự thảo của kế hoạch khu vực phần một và chúng tôi có thể nghĩ về một số 
sự hợp nhất.  
 
Tiến sĩ Jesse Crete 
 Tôi muốn làm rõ một vài nhận xét trong cuộc trò chuyện. Tôi tin rằng chính Donna đã hỏi 
những lĩnh vực công việc này liên quan như thế nào đến các chương trình đào tạo nghề 
hiện tại tại các trường cao đẳng cộng đồng OC. Tôi sẽ đính kèm một bộ bài khác là bộ bài 
Lộ trình giáo dục. Những gì chúng tôi đã làm là chọn ra 25 công việc ổn định hàng đầu, đây 
là nghề nghiệp, không phải ngành công nghiệp. Sau đó, chúng tôi đề cập đến các chức 
danh công việc tương tự và liệt kê các trường cao đẳng cộng đồng cũng như các trường 
cao đẳng ngoài cộng đồng đào tạo các chương trình đó. Đó là điều SCAG yêu cầu chúng tôi 
làm.  
 
David Loaeza 
 Nhóm có muốn tiếp tục đề xuất phê duyệt Báo cáo Khu vực không?  
 
Garry Brown 
 Có một số thất vọng vì chúng tôi được yêu cầu phê duyệt điều này. Chúng tôi có 15 phút để 
xem xét, suy nghĩ và bây giờ bỏ phiếu cho nó. Chúng tôi cần thêm thời gian để xử lý và có 
phần Hỏi đáp có ý nghĩa hơn. Tôi đề nghị chúng ta nên xem xét kỹ cách chúng tôi phê duyệt 
các hạng mục rất quan trọng trong tương lai và cách chúng tôi hiểu những gì chúng tôi đang 
phê duyệt.  
 
Jesse Ben-Ron 
 Các bộ bài được cung cấp trước một tuần, bạn muốn có nhiều thời gian hơn để tiếp thu 



 

 

 

 

thông tin cũng như dành cho các câu hỏi và câu trả lời. Những gì chúng tôi có thể làm là 
cung cấp thông tin, họ không trình bày nhưng sẵn sàng để hỏi đáp và thảo luận. Chúng tôi 
cho rằng một số người có thể không đọc kỹ và muốn biết thêm ngữ cảnh, và đó là lý do tại 
sao bạn có một bài thuyết trình dành một chút thời gian cho phần Hỏi đáp, để có sự cân 
bằng. Điều này là dành cho nhóm, nếu bạn không chuyển động và thứ hai, chúng tôi sẽ 
không tiếp tục với nó hoặc bạn có thể yêu cầu vấn đề này được đưa ra tại một cuộc họp 
khác. Chúng tôi sẽ thực hiện một định dạng hữu ích nhất cho nhóm.  
 
Garry Brown 
 Tôi đánh giá cao sự lãnh đạo của bạn về điều này. Đó là rất nhiều thông tin cô đọng trong 
một thời gian cực kỳ ngắn.  
 
Jesse Ben-Ron 
 Nếu có sự nhầm lẫn hoặc có nhiều câu hỏi cần được trả lời, đó có thể là khuyến nghị.  
Linda DiMario 
 Những người trong chúng ta quen thuộc hơn với các phương pháp của nó có thể cảm thấy 
thoải mái hơn với nó. Mỗi phần dữ liệu mà chúng tôi được cung cấp đều nhằm bổ sung vào 
câu đố, cách chúng tôi diễn giải dữ liệu đó và cách các tổ chức của chúng tôi diễn giải dữ 
liệu đó một cách có mục đích trong cách chúng tôi tiếp cận vai trò của mình.  
 
Victor Negrete 
 Những nhận xét mà một số bạn đưa ra chính xác là những gì chúng tôi đang nghĩ đến khi 
phát triển báo cáo của mình. SCAG đang phát triển báo cáo này trên toàn khu vực. Mục 
đích của chúng tôi là kế hoạch mà tất cả các bạn phát triển như một phần của HRTC sẽ 
cung cấp thông tin cho công việc của chúng tôi. Chắc chắn, theo quan điểm của tôi, công 
việc mà HRTC đang làm sẽ ảnh hưởng đến công việc chúng tôi đang làm tại SCAG.  
 
Toni Symonds 
 Tôi chắc chắn muốn có nhiều dữ liệu hơn ít dữ liệu. Tôi đã xem xét vấn đề này trước, 
nhưng tôi nghĩ có lẽ thay vì nói chuyện với các nhà nghiên cứu, chúng ta có thể nói về cách 
đưa nó vào báo cáo của mình cho phần một, rằng chúng ta có thể có một danh mục cụ thể. 
Khi chúng ta tiến gần hơn đến các chiến lược cụ thể, phần thông tin sẽ trở nên quan trọng 
hơn.  
 
David Loaeza 
 Nếu tất cả các bạn đều không muốn đưa ra kiến nghị trong cuộc gọi này thì các bạn không 
cần phải làm điều đó.  
 
Cesar Covarrubias 
 Chúng tôi cần thêm một chút thông tin. Tôi thích ý tưởng rằng khi chúng ta nói về dữ liệu 
này và cố gắng đưa nó vào phần phụ lục của nghiên cứu tổng thể, một số xác nhận sẽ 
được đưa vào đó. Tôi nghĩ có những giả định mà chúng tôi đang xem xét rằng điều này sẽ 
được sử dụng để chúng tôi đưa ra quyết định. Tôi muốn đảm bảo rằng dữ liệu đầy đủ hơn. 
Và chúng tôi đang xem xét các lựa chọn thay thế khác mà chúng tôi có thể chưa được cung 
cấp.  
 
David Loaeza 
 Có vẻ như đối với mục cụ thể này, chúng tôi sẽ không có động thái nào. Chúng tôi sẽ tiếp 
nhận mọi ý kiến đóng góp của bạn và quay lại mục này sau. Hãy chuyển sang mục tiếp theo 
trong chương trình nghị sự.  
 
Jesse Ben-Ron 
 Sáng kiến tiếp cận và gắn kết đã được hoàn thành bởi 27 tổ chức thực hiện công việc này. 
Một phân tích đầy đủ về tất cả các câu hỏi và khảo sát sẽ được cung cấp cho bạn trong 
cuộc họp tiếp theo. Cuộc khảo sát này rất hẹp, phức tạp vì nếu bạn nghĩ về một cuộc khảo 



 

 

 

 

sát với cư dân, chúng tôi không thể đổ tất cả dữ liệu này vào họ. Họ sẽ không điền vào bản 
khảo sát. Đây sẽ là điểm dữ liệu hữu ích nhưng không phải là điểm dữ liệu duy nhất.  
 
Giám mục CJ 
 Chúng tôi đã khảo sát khoảng 3.000 người tham gia để xác định các ngành quan trọng nhất 
nhằm thúc đẩy việc làm chất lượng cao ở Quận Cam. Chăm sóc sức khỏe nổi lên là ưu tiên 
hàng đầu với gần 23%, tiếp theo là giáo dục ở mức 18,10% và công nghệ máy tính/thông tin 
ở mức 11,82%. Về mặt nhân khẩu học, phần lớn người trả lời là người châu Á hoặc người 
Mỹ gốc Á (53%), tiếp theo là người gốc Tây Ban Nha hoặc người Latinh (32%), người da 
trắng (9%) và người Trung Đông hoặc Bắc Phi (2%), với sự đại diện tối thiểu từ các nhóm 
khác. Xét theo giới tính, nữ giới chiếm 63% số người được hỏi, trong khi nam giới chiếm 
34%. Nhóm tuổi lớn nhất được đại diện là từ 65 tuổi trở lên. Về thu nhập hộ gia đình, 30% 
cho biết thu nhập dưới 25.000 USD, trong khi 26% không muốn nêu rõ. 
 
Ana Urzua 
 Tôi muốn đảm bảo rằng một phần nội dung chúng tôi gửi cũng là thông tin từ diễn đàn cộng 
đồng bên cạnh dữ liệu chúng tôi nhận được.  
Jesse Ben-Ron 
 Những phát hiện của bạn ở dạng đó cũng rất quan trọng. Chúng tôi hoan nghênh ý kiến 
đóng góp đó, nó sẽ cung cấp ngữ cảnh cho một số con số này.  
 
Một trong những chủ đề được đưa ra là nhờ các nhà tư vấn có thể giúp chúng tôi phát triển 
lý thuyết về sự thay đổi. Trên màn hình, bạn sẽ thấy một quy trình phác thảo và phản hồi 
của Toni được tổng hợp. Toni đề cập rằng dự án phải có tính cạnh tranh không cao và phải 
là dự án duy nhất trong khu vực nộp đơn xin tài trợ. Cần có một bản tóm tắt dài hai trang về 
mô tả dự án và ngân sách hiện tại cho phép thời hạn hai tuần bao gồm ít nhất hai 60- phút 
kêu gọi các thành viên của HRTC tìm hiểu về dự án và đặt câu hỏi. Hai phần ba cơ quan 
này phải phê duyệt dự án này. Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào đối với 
những mặt hàng này ngày hôm nay.  
 
David Loaeza 
 Hôm nay chúng ta có The Mark USA và Trung tâm Phát triển Kinh tế USC để giúp chúng ta 
tìm hiểu về giá trị của việc phát triển lý thuyết về sự thay đổi cũng như vai trò của The Mark 
trong việc giúp Quận Cam phát triển lý thuyết này và vai trò của tất cả các bạn sẽ đóng vai 
trò đó. HRTC.  
 
Alicia DeVault 
 Lý thuyết về sự thay đổi không phải là yêu cầu của Quỹ Phát triển Kinh tế, đó là khuyến 
nghị mà họ đưa ra. Các lý thuyết về sự thay đổi là hình ảnh trực quan để hiển thị chương 
trình của bạn và những gì bạn đang làm. Lý thuyết này bao gồm từ các nguồn lực cần thiết 
cho đến kết quả mà HRTC muốn thấy. Lý thuyết về sự thay đổi là thời điểm tốt để lùi lại một 
bước và hỏi, chúng ta đang giả định điều gì? Tôi hình dung chúng ta sẽ cùng nhau làm việc 
theo nhóm để đưa ra lý thuyết về sự thay đổi của bạn. Trước tiên, chúng tôi sẽ xác định đầu 
vào, đầu ra, hoạt động và kết quả của bạn. Đây sẽ là một quá trình hợp tác. 
 
Traci Shirachi 
 Tôi là Giám đốc điều hành của The Mark USA. Tôi muốn nói thêm rằng đây là cơ hội cho 
một số hình thức lập kế hoạch chiến lược và hỗ trợ kỹ thuật. Mô hình logic và lý thuyết về 
sự thay đổi là một cách tuyệt vời để kết hợp mọi thứ lại với nhau, chẳng hạn như tất cả các 
cuộc thảo luận và quá trình suy nghĩ mà bạn đã có xung quanh cách bạn muốn triển khai. 
Hãy suy nghĩ về những gì tiểu bang đang yêu cầu và cách bạn với tư cách là một khu vực 
muốn tổ chức nó, lý thuyết về sự thay đổi và mô hình logic thực hiện rất tốt công việc gắn 
kết những điều đó lại với nhau.  
 



 

 

 

 

Linda DiMario 
 Tôi nghĩ rằng những người trong chúng tôi, những người đã làm việc trong sự nghiệp của 
mình coi trọng giá trị của các kế hoạch chiến lược, lý thuyết về mô hình thay đổi, chỉ là điều 
bắt buộc để HRTC cùng nhau thực hiện. Do sự đa dạng rộng lớn của các tổ chức tham gia 
vào quá trình này, chúng tôi sẽ có thể mô tả trực quan cách các mục đích đó giao nhau và 
sau đó dẫn đến kết quả gì.  
 
Jesse Ben-Ron 
 Nhóm này còn cần điều gì nữa không, tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi cảm thấy thoải mái 
khi tiến hành xác định xem chúng tôi có muốn làm điều này hay không. Nhưng nếu không 
có, hãy lên tiếng ngay bây giờ nếu bạn cảm thấy điều gì khác có thể bổ sung cho điều này. 
Tôi để nó trên sàn để quyết định xem có chuyển động, một giây và sau đó là mong muốn 
tiếp tục hay không.  
 
Linda DiMario 
 Tôi đề nghị chúng ta tiến hành lý thuyết về phương pháp thay đổi được hỗ trợ bởi nguồn 
lực đang được đề xuất.  
 
Bobby McDonald 
 Tôi sẽ thứ hai nó. 
 
David Loaeza 
 Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện một cuộc khảo sát để có thể theo dõi số phiếu bầu.  
 
Jesse Ben-Ron 
 Chúng tôi có một cuộc gặp trực tiếp vào tuần tới. Có rất nhiều hiệu quả khi thực hiện mọi 
việc thông qua Zoom, nhưng bạn sẽ mất đi rất nhiều thứ và một phần trong số đó là về việc 
xây dựng kết nối và các mối quan hệ sâu sắc hơn. Tôi rất khuyến khích tất cả các bạn tham 
dự. Tôi sẽ gửi RSVP để chúng tôi cũng có thể cung cấp thức ăn cho bạn. Tôi sẽ gặp nhiều 
bạn vào ngày 13. Nếu không, chúng ta sẽ có cuộc gặp tiếp theo vào ngày 27. Cám ơn bạn 
rất nhiều.  
  


